MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ KIỂM TRA HK II
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN : VẬT LÍ 9 

	       Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
Dòng điện xoay chiều
	- Biết được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều 
	- Biết công dụng, đặc điểm của máy biến thế
	
	
	

	Số câu
	2TN
	2TN
	
	
	2

	Số điểm
	0,5
	0,5
	
	
	1

	Tỉ lệ
	5%
	5%
	
	10%
	10%

	
Thấu kính  
	- Nhận biết được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua các thấu kính.
- Nhận biết đặc điểm ảnh của vật tạo bởi các loại thấu kính.
	- Hiểu được đặc điểm ảnh của vật tạo bởi các loại  thấu kính và đặc điểm của TK.

	- Vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi TK và đặc điểm của TK giải thích được ảnh của vật và TK.
- Xác định được quang tâm và tiêu điểm F, F'.
	Tính được chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh tới thấu kính
	

	Số câu
	4TN
	2TN
	1TN+
1/2 TL+1TL
	1/2TL
	10

	Số điểm
	1
	0,5
	3,25
	1,5
	6,25

	Tỉ lệ
	10%
	5%
	32,5%
	15%
	62,5%

	Kính lúp- Mắt.
	Biết được ảnh của vật tạo bởi kính lúp.
	Hiểu được tật cận thị của mắt.
	Tính được tiêu cự lớn nhất của kính lúp khi biết số bội giác.
	
	

	Số câu
	3TN
	2TN
	1TL
	
	6

	Số điểm
	0,75
	0,5
	1,5
	
	2,75

	Tỉ lệ
	7,5%
	5%
	15%
	
	27,5%

	Tổng số câu
	9
	7
	3,5
	1/2
	20

	Tổng điểm
	2,25
	2,5
	4,25
	1
	10

	Tỉ lệ
	35%
	30%
	35%
	10%
	100%



I. TRẮC NGHIỆM (4đ): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc khúc xạ là góc tạo bởi:
	A. tia khúc xạ và pháp tuyến tại điểm tới.
	B. tia khúc xạ và tia tới.

	C. tia khúc xạ và mặt phân cách.
	D. tia khúc xạ và điểm tới.


Câu 2: Động cơ điện 1 chiều quay được do tác dụng của lực nào?
A. Lực hấp dẫn           B. Lực điện từ           C. Lực từ.          D. Lực đàn hồi.
Câu 3: Ảnh thật cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng có đặc điểm là:
	A. Cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.
	B. Cùng chiều với vật.

	C. Ngược chiều với vật và lớn hơn vật.
	D. Ngược chiều với vật.


Câu 4: Khi nào thì dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín đổi chiều?
	A. Nam châm đang chuyển động thì dừng lại.

	B. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây đang  tăng thì giảm hoặc  ngược lại.

	C. Cuộn dây dẫn đang quay thì dừng lại.

	D. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây liên tục tăng hoặc liên tục giảm.


Câu 5: Ảnh của một vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 16cm. Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính một khoảng là:
	A. 8cm.
	B. 32cm.
	C. 30cm.
	D. 48cm.


Câu 6: Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 15cm trở ra đến 40cm. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không?
	   A. Không mắc tật gì.
	 B. Mắc tật mắt lão.

	   C. Mắc tật cận thị.
	 D. Cả A, B, C đều sai.


Câu 7: Làm cách nào để tạo ra dòng điện cảm ứng trong đinamô xe đạp?
   A. Nối hai đầu đinamô xe đạp với 2 cực của 1 ác quy.
   B. Làm cho nam châm trong đinamô quay trước cuộn dây.
   C. Cho xe đạp chạy nhanh trên đường.
   D.Cho bánh  xe đạp cọ xát mạnh vào núm đinamô.
Câu 8: Biểu hiện của mắt cận là:
A. chỉ nhìn rõ các vật ở gần mắt, không nhìn rõ các vật ở xa mắt.
B. chỉ nhìn rõ các vật ở xa mắt, không nhìn rõ các vật ở gần mắt.
C. nhìn rõ các vật trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.
D. không nhìn rõ các vật ở gần mắt.
Câu 9: Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d = 2f thì ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có tính chất:
A. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
B. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.
C. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
D. ảnh thật, ngược chiều và lớn bằng vật.
Câu 10: Trong các kính lúp sau, kính lúp nào khi dùng để quan sát một vật sẽ cho ảnh lớn nhất?
A. Kính lúp có số bội giác G = 6.             B. Kính lúp có số bội giác G = 5,5.
C. Kính lúp có số bội giác G = 4.             D. Kính lúp có số bội giác G = 5
Câu 11: Pháp tuyến là đường thẳng
A. tạo với mặt phân cách giữa hai môi trường góc vuông tại điểm tới
B. tạo với tia tới một góc vuông tại điểm tới.
C. tạo với mặt phân cách giữa hai môi trường một góc nhọn tại điểm tới.
D. song song với mặt phân cách giữa hai môi trường.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây về máy biến thế là không đúng ?
A. Số vòng cuộn sơ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn thứ cấp là máy hạ thế.
B. Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.
C. Số vòng cuộn thứ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.
D. Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy hạ thế.
Câu 13: Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có
A. phần rìa dày hơn phần giữa.                   B. hình dạng bất kì.
C. phần rìa và phần giữa bằng nhau.           D. phần rìa mỏng hơn phần giữa 
Câu 14: Để khắc phục tật mắt lão, ta cần đeo loại kính có tính chất như
A. kính phân kì            B. kính mát.         C. kính hội tụ.             D. kính râm
Câu 15:  Đặt một vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ thu được ảnh A’B’ là 
A. ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.
B. ảnh ảo, ngược chiều với vật, luôn nhỏ hơn vật.
C. ảnh ảo, cùng chiều với vật, luôn lớn hơn vật.
D. ảnh thật, cùng chiều, và lớn hơn vật.
Câu 16: Bộ phận quan trọng nhất của mắt là:
A. thể thủy tinh và thấu kính.                         B. thể thủy tinh và màng lưới.
C. màng lưới và võng mạc.                              D. con ngươi và thấu kính.
II. TỰ LUẬN. (6 điểm)
Câu 17. (1,5đ) Cho hình bên: Có ∆ là trục chính của thấu kính, AB là vật sáng, A'B' là ảnh của AB. ( Vẽ trực tiếp trên hình)     


                                                                                                   B'
a.A'B' là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?
b.Thấu kính là thấu kính gì? Vì sao?                                                  B
c.Bằng cách vẽ xác định quang tâm O,                ∆                A'      A
hai tiêu điểm F, F' của thấu kính trên. 
Câu 18: (1,5đ) 
a, Kính lúp có độ bội giác càng lớn thì có tiêu cự càng dài hay càng ngắn? Vì sao?
b, Một kính lúp có số bội giác là 2X. Tính tiêu cự lớn nhất của kính lúp đó? 
Câu 19: (3,0đ). Đặt vật AB có chiều cao 2 cm trước 1 thấu kính phân kì có tiêu cự
 f = 12 cm. Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 8cm,  A nằm trên trục chính. 
a, Dựng ảnh A’B’theo đúng tỉ lệ
b, Tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh tới thấu kính?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I.Trắc nghiệm( 4đ).  Mỗi ý đúng được 0,25đ.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu10

	A
	B
	D
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	A

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	A
	B
	D
	C
	C
	B


II. Tự luận ( 6đ).
Câu 17:
    a.A'B' là ảnh ảo vì ảnh cùng chiều với vật. (0,5đ)
    b.Thấu kính là thấu kính hội tụ vì ảnh ảo lớn hơn vật.( 0,5đ)
    c. Xác định được quang tâm và hai tiêu điểm F, F'. ( 0,5đ)



                                          B'
                                                       B                   
                                                                    O        
                                             A’        A                     

                
Câu 18: 
a, Số bội giác của kính lúp được tính bởi công thức: G = 25/f          
(f được tính bằng đơn vị cm) => Kính lúp có số bội giác càng lớn thì tiêu cự càng ngắn. (0,75đ)
b, Tính được tiêu cự lớn nhất của kính lúp ( 0,75đ)
Câu 19: 
a, Vẽ đúng hình, đúng tỉ lệ (1,5đ)
b, Tính được A’B’ =   6/5                               (1,5đ)
OA’= 24/5

Xét 2 tam giác đồng dạng: OAB  và OA’B’ Ta có:          (1)
+Xét 2 tam giác đồng dạng FOI và  FA’B’


Ta có: 

         (2)    


Từ (1) và (2) suy ra:    =             

	 

Từ (1):                                                                          


 A’B’ = AB.  = 2. = 1,2 (cm)
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